
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 6; MÔN : CỔ NGỮ PĀḶI 6

MÃ MÔN: PALI106; MÃ LỚP: 515.CN.PALI106.1.B
GIẢNG VIÊN : SC.TS. THÍCH NỮ NHẬT LIÊN

THỜI GIAN THI: 15H00 - 16H30; THỨ BA NGÀY 08/11/2022 ; PHÒNG 201 - TÒA HỌC ĐƯỜNG

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1450000382 Đặng Thị Phương Trang TN. Khánh Nguyên Xin thi lại

2 2010000050 Trần Thị Thu Thủy TN. Liên Trầm

3 2050000062 Trần Anh Khoa T. Ngộ Trí Tín

4 2050000065 Nguyễn Văn Kỳ T. Nhuận Tài

5 2050000100 Trần Văn Quang T. Nhân Tánh

6 2050000122 Nguyễn Viết Thành T. Nguyên Tâm

7 2050000152 Hồ Văn Tý T. Thành Nguyện

8 2050000184 Đỗ Thị Xuân Ca TN. Chơn Thuần

9 2050000186 Nguyễn Quỳnh Thụy Cao TN. Đức Thiện

10 2050000198 Nguyễn Thị Diễm TN. Trung Mẫn

11 2050000205 Mai Thị Ngọc Dung TN. Huệ Nhã

12 2050000210 Mai Thị Duyên TN. Thuần Quang

13 2050000231 Nguyễn Thị Mỹ Hận TN. Thọ Hỷ

14 2050000239 Nguyễn Thị Hồng Hạnh TN. Tuệ Đức

15 2050000248 Nguyễn Thị Hiệp TN. Liên Phùng

16 2050000261 Nguyễn Thị Huệ TN. Nhuận Long

17 2050000288 Dương Thị Mỹ Lệ TN. Liên Hiện

18 2050000307 Nguyễn Thị Yến Ly TN. Nhân Hạnh

19 2050000339 Trần Thị Thanh Ngớt TN. Viên Hòa

20 2050000370 Trương Thị Kim Phụng TN. An Hoàng

21 2050000435 Phạm Thị Thu Thủy TN. Nhã Hòa

22 2050000458 Đinh Thị Trọng TN. Liên Quy

23 2070000515 Trần Thị Minh Châu TN. Thuần Huệ

24 2070000521 Hoàng Thị Thường TN. Chơn Minh
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